
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, ngách 49, ngõ 548 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia 
Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/08/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG  MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU HÀ 
THANH

0106252529

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

2. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
((không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường); )

5610

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Bán buôn gạo 4631

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;)

4649

8. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
((trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân 
cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, 
an toàn xã hội) )

4764

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh;)

4722

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh;)

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG  MẠI & 
XUẤT NHẬP KHẨU HÀ THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA THANH EXPORT IMPORT & 
TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04.38728115
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1NGUYỄN 
HẢI THANH

Số 3, ngách 554/31, phố 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Gia Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

250.000.000 50,00 012074992

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
((không bao gồm kinh doanh bất động sản) )

5210

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ (trừ các loại 
Nhà nước cấm) 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza;)

1079

13. Bán buôn thực phẩm
(Chi tiết:
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng;
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; 
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác; )

4632(Chính)

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; )

8299

15. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

16. Cho thuê xe có động cơ
((Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) )

7710

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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2NGUYỄN 
THANH HÀ

Số 3, ngách 554/31, phố 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Gia Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

250.000.000 50,00 012804304

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN HẢI THANH Nam

31/10/1981 Kinh Việt Nam

012074992
06/07/2004 Công an thành phố Hà Nội 

Số 3, ngách 554/31, phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 3, ngách 554/31, phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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